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1 0954012120
Nguyễn Thị 

Ngọc
Hân Nữ 08/11/91 Đồng Nai 2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

2 0954012366 Lê Vũ Phương Nam 06/12/91 Cà Mau 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

3 0954020111 Nguyễn Thúy Quỳnh Nữ 19/01/91 Nghệ An 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

4 0954020156
Nguyễn Thị 

Ngọc
Trâm Nữ 05/02/91 Phú Yên 2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

5 0954022168 Lê Thị Thanh Trúc Nữ 27/05/91
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

6 0954030017 Lê Thị Huỳnh Anh Nữ 12/09/91 An Giang 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

7 0954030024 Nguyễn Thọ Bảo Anh Nữ 05/08/91 Khánh Hòa 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

8 0954030026 Phan Huỳnh Vân Anh Nữ 02/11/91 An Giang 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

9 0954030032 Trần Thị Kim Anh Nữ 02/01/91
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

10 0954030054 Trương Tấn Bửu Nam 09/01/91 Bạc Liêu 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

11 0954030055 Bùi Bảo Châu Nam 10/08/91
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

12 0954030091
Nguyễn Thị 

Thùy
Dung Nữ 31/07/91 Tiền Giang 2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)
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13 0954030105 Trần Thị Mỹ Duyên Nữ 21/09/91 Sông Bé 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

14 0954030139 Đoàn Minh Nhật Giang Nữ 25/09/91 Huế 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

15 0954030140 Đỗ Huỳnh Kiều Giang Nữ 01/05/91
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

16 0954030142 Lý Trần Linh Giang Nữ 01/09/90 Khánh Hòa 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

17 0954030147 Võ Khánh Giao Nam 24/05/90
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

18 0954030195 Lê Thị Minh Hiền Nữ 10/02/91
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

19 0954030198 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 10/12/91 Ninh Bình 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

20 0954030210 Hồ Thị Mỹ Hoa Nữ 01/10/91
Thừa Thiên 

Huế
2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

21 0954030234 Nguyễn Thị Hồng Nữ 23/08/91 Kiên Giang 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

22 0954030235 Nguyễn Vũ Nhật Hồng Nữ 19/01/91
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

23 0954030240 Dương Thị Huệ Nữ 16/06/91 Bình Định 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

24 0954030273 Vũ Thị Diễm Hương Nữ 04/03/91 Tây Ninh 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

25 0954030277 Khưu Gia Hỷ Nữ 12/09/91 Minh Hải 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

26 0954030281 Lê Tường Khanh Nam 07/09/91
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

27 0954030286 Nguyễn Tuấn Khải Nam 12/10/91
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)



28 0954030296 Huỳnh Lý Thiên Kim Nữ 29/01/91
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

29 0954030313 Trương Bửu Lệ Nữ 26/02/91
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

30 0954030322 Đinh Thùy Linh Nữ 21/04/91 Vũng Tàu 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

31 0954030367
Nguyễn Trang 

ánh
Mai Nữ 15/12/91

Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

32 0954030403 Phan Thị Tuyết Nga Nữ 09/09/91 Tiền Giang 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

33 0954030405
Trương Thị 

Thanh
Nga Nữ 13/10/91 Phú Yên 2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

34 0954030422 Vũ Thị Kim Ngân Nữ 27/10/91 Thuận Hải 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

35 0954030428 Trần ái Nghĩa Nữ 17/04/91 Phú Yên 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

36 0954030450
Nguyễn Thái 

Như
Nguyên Nữ 01/02/91 Thuận Hải 2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

37 0954030452
Phạm Nguyễn 

Trang
Nguyên Nữ 08/09/91 Đăk Lăk 2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

38 0954030465
Huỳnh Thị 

Thanh
Nhân Nữ 18/12/91 Bình Định 2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

39 0954030493
Nguyễn Thị 

Ngọc
Oanh Nữ 02/10/91

Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

40 0954030524 Lê Nguyễn ái Phương Nữ 02/01/91 Thuận Hải 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

41 0954030525 Lê Thị Hạnh Phương Nữ 06/08/91 Gia Lai 2014 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

42 0954030535
Nguyễn Trần 

Nhật
Phương Nữ 28/10/91 Thuận Hải 2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)



43 0954030540 Huỳnh Tấn Phước Nam 23/12/91
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

44 0954030545 Trần Thị Ngọc Phượng Nữ 23/12/91 Cà Mau 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

45 0954030566 Lê Anh Quỳnh Nữ 03/10/91 Lâm Đồng 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

46 0954030572 Phạm Thị Như Quỳnh Nữ 21/09/91
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

47 0954030574 Võ Ngọc Như Quỳnh Nữ 09/09/91 Cần Thơ 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

48 0954030578 Đào Thị Hoa Sen Nữ 15/10/91 Bình Định 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

49 0954030599 Nguyễn Xuân Tân Nam 09/04/91 Gia Lai 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

50 0954030614 Trần Lam Thái Nữ 08/06/91
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

51 0954030654 Bùi Thị Minh Thu Nữ 26/08/91 Thuận Hải 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

52 0954030680 Phạm Thị Anh Thư Nữ 19/12/91 Tiền Giang 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

53 0954030681 Trần Thị Anh Thư Nữ 12/01/91 Long An 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

54 0954030682
Trương Thụy 

Anh
Thư Nữ 18/05/91 Lâm Đồng 2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

55 0954030693 Nguyễn Hoàng Tiên Nam 30/07/91 Long An 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

56 0954030706 Bùi Xuân Toàn Nam 21/09/91 Thuận Hải 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

57 0954030707 Nguyễn Vĩnh Toàn Nam 03/03/91
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)



58 0954030726 Trần Ngọc Thiên Trang Nữ 15/09/91 Bình Định 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

59 0954030755 Nguyễn Minh Triết Nam 08/05/91 Cà Mau 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

60 0954030779 Bùi Hoàng Viên Trúc Nữ 31/08/91 Đồng Nai 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

61 0954030780 Đỗ Ngọc Phương Trúc Nữ 28/06/91 An Giang 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

62 0954030812 Nguyễn Thị Dạ Uyên Nữ 24/12/90 Bình Định 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

63 0954030816
Huỳnh Thị 

Thanh
Vân Nữ 02/12/91 Tiền Giang 2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

64 0954030844 Hoàng Ngọc Vương Nam 23/08/91 Đăk Lăk 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

65 0954030848 Nguyễn Thị Lê Vy Nữ 08/05/91 Tiền Giang 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

66 0954032038
Nguyễn Châu 

Hoàng
ánh Nữ 29/05/91 Long An 2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

67 0954032040
Phạm P Thị 

Nguyệt
ánh Nữ 13/01/91 Bình Định 2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

68 0954032042
Nguyễn Duy 

Hoài
Ân Nam 11/03/91 Thuận Hải 2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

69 0954032062
Nguyễn Thị 

Thùy
Chi Nữ 04/05/91 Quảng Trị 2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

70 0954032064 Trần Thị Lan Chi Nữ 20/10/91 Bến Tre 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

71 0954032083 Vũ Thị Huyền Du Nữ 14/04/91 Đồng Nai 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

72 0954032085
Dương Thị 

Phương
Dung Nữ 10/12/91 Hà Nam 2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)



73 0954032090 Nguyễn Hoàng Dung Nữ 21/05/91 Hậu Giang 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

74 0954032095 Trần Thị Mỹ Dung Nữ 03/03/91 Đồng Nai 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

75 0954032103
Nguyễn Trang 

Phúc
Duyên Nữ 10/08/91 Thuận Hải 2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

76 0954032106
Trương Thị 

Phương
Duyên Nữ 03/08/91

Quảng Nam - 

Đà Nẵng
2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

77 0954032111 Hồ Ngọc Thùy Dương Nữ 22/10/91 Lâm Đồng 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

78 0954032161 Lê Thị Minh Hải Nữ 14/11/91 Thanh Hóa 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

79 0954032163 Nguyễn Viết Hải Nam 05/03/91 Hà Tây 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

80 0954032173 Võ Thị Mỹ Hạnh Nữ 04/02/91 Bến Tre 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

81 0954032181
Nguyễn Thị 

Thúy
Hằng Nữ 06/05/91 Đồng Nai 2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

82 0954032194 Đỗ Thị Hiền Nữ 16/06/91 Bắc Giang 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

83 0954032253 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 19/08/91 Gia Lai 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

84 0954032258 Lương Phi Hùng Nam 22/05/91 Khánh Hòa 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

85 0954032266 Lê Thị Minh Hương Nữ 11/03/91 Hải Dương 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

86 0954032278 Bùi Bảo Khang Nam 16/12/91 Bình Định 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

87 0954032287 Trần Vinh Khải Nam 18/08/91 An Giang 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)



88 0954032323 Lê Minh Trúc Linh Nữ 20/09/90
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

89 0954032342 Lý Thành Long Nam 18/06/88 Lâm Đồng 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

90 0954032345 Đặng Tố Lộc Nam 14/05/91
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

91 0954032362 Đỗ Thị Tuyết Mai Nữ 07/02/91 Thanh Hóa 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

92 0954032389 Liêu Ngọc Mỹ Nữ 28/02/91 Cửu Long 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

93 0954032406 Lê Thị Kim Ngân Nữ 12/02/91 Quảng Nam 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

94 0954032424 Nguyễn Duy Nghĩa Nam 05/08/91 Thái Nguyên 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

95 0954032429 Đỗ Dương Như Ngọc Nữ 10/04/91
Quảng Nam - 

Đà Nẵng
2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

96 0954032431 Lê Kim Ngọc Nữ 03/07/91 Tiền Giang 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

97 0954032433 Nguyễn Bích Ngọc Nữ 01/06/91
Tp.Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

98 0954032470 Lê Hoàng Anh Nhật Nữ 26/10/91
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

99 0954032474 Đoàn Thị Hà Nhi Nữ 16/12/91 An Giang 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

100 0954032507 Phạm Thế Phong Nam 08/01/91 Đồng Nai 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

101 0954032508 Trần Thanh Phong Nam 27/01/91
Gia Lai - Kon 

Tum
2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

102 0954032512 Phan Trường Phúc Nam 26/10/91 Đăk Lăk 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)



103 0954032520
Hoàng Ngọc 

Thanh
Phương Nữ 25/01/91 Thuận Hải 2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

104 0954032536 Phan Thị Mai Phương Nữ 11/01/91 Bình Thuận 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

105 0954032537 Phạm Ngọc Trúc Phương Nữ 31/12/91
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

106 0954032539 Võ Thị Yến Phương Nữ 28/10/91 Sông Bé 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

107 0954032542 Hầu Thị Thu Phượng Nữ 20/05/91
Thừa Thiên 

Huế
2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

108 0954032553 Trần Thế Minh Quân Nam 13/03/91
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

109 0954032556 Hà Hoài Quyên Nữ 01/09/91 Đăk Lăk 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

110 0954032568 Nguyễn Như Quỳnh Nữ 25/07/91
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

111 0954032624 Huỳnh Thị Mai Thảo Nữ 10/08/91 Bình Định 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

112 0954032633
Nguyễn Trần 

Phương
Thảo Nữ 25/03/90

Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

113 0954032638 Trương Thị Thu Thảo Nữ 13/09/91 Long An 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

114 0954032662 Bùi Thị Thanh Thúy Nữ 19/09/91 Quảng Ngãi 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

115 0954032671
Lê Ng. Phương 

Hồng
Thủy Nữ 13/12/91

Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

116 0954032679
Nguyễn Thị 

Minh
Thư Nữ 07/11/91 Đồng Nai 2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

117 0954032694
Nguyễn Hồng 

Thủy
Tiên Nữ 17/12/91 Thuận Hải 2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)



118 0954032700 Vũ Mạnh Tiến Nam 24/11/91
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

119 0954032730 Trần Thị Thùy Trang Nữ 16/04/91 Đồng Nai 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

120 0954032750 Liễu Ngọc Trân Nữ 15/02/91 Sóc Trăng 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

121 0954032759 Nguyễn Ngọc Trinh Nữ 24/11/91
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

122 0954032765 Nguyễn Xuân Trình Nam 03/08/90 Lâm Đồng 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

123 0954032807 Nguyễn Thanh Tùng Nam 13/12/91
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

124 0954032811 Nguyễn Lê Hàn Uyên Nữ 01/06/91 Bình Định 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

125 0954032825
Trần Dương 

Thùy
Vân Nữ 30/08/91

Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

126 0954040373 Trịnh Thu Thảo Nữ 16/12/91
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

127 0954042224
Nguyễn Thị 

Quỳnh
Mai Nữ 01/11/91

Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

128 0954042374 Võ Ngọc Phương Thảo Nữ 09/10/91 Lâm Đồng 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

129 0954052046 Nguyễn Thị Diệu Minh Nữ 25/04/91 Phú Yên 2013 2009
Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

130 0954062207 Huỳnh Tấn Việt Nam 30/05/91
Quảng Nam - 

Đà Nẵng
2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

131 0954042544 Phí Thị Quỳnh Hương Nữ 24/12/91
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)

132 0954032873 Trần Thị Nguyệt Phương Nữ 26/07/91
Tp. Hồ Chí 

Minh
2013 2009

Tài chính - 

Ngân hàng

Đào tạo đặc 

biệt

ĐH chính quy 

(Đào tạo đặc biệt)


